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PHỤ LỤC

PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬ DỤNG TÍNH TOÁN CÁC CHỈ SỐ VÀ NỘI DUNG CÁC THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

Cơ sở dữ liệu

Từ hệ thống CSDL chuẩn của hơn 400.000 doanh nghiệp Việt Nam của Vietnam Report, Nhóm nghiên cứu đã tính toán chỉ số tài chính của mỗi doanh nghiệp và xác định tứ phân vị của từng chỉ số tài chính theo ngành làm cơ sở cho phương pháp Benchmarking dùng để đánh giá vị thế của doanh nghiệp so với ngành trong Hồ sơ 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam – phiên bản 2016.

Trong bộ CSDL 400.000 doanh nghiệp này, các doanh nghiệp được nhóm nghiên cứu phân ngành theo mã ngành cấp 2, thuộc danh mục Hệ thống ngành Kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Vị thế doanh nghiệp trong ngành

Chú ý: Dữ liệu sử dụng để tính toán các chỉ số tài chính được cập nhật đến ngày 31/12/2015 (Vì đây là Danh sách các Doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp lớn Việt Nam công bố ngày 14 tháng 12 năm 2016).
Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp sẽ được tính trên bộ CSDL nêu trên và so sánh với chỉ số tương ứng trong ngành để phân tích điểm mạnh, điểm yếu và vị thế của Doanh nghiệp trong ngành.

Chỉ số tài chính sử dụng và các tính của Vietnam Report

	Chỉ số
	Cách tính của Vietnam Report
	Đơn vị tính

	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
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	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
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	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROR)
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	Hệ số khả năng thanh toán hiện hành (CR)
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	Vòng quay Tổng tài sản (ATR)
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Sau khi tính toán các chỉ số trên, Nhóm nghiên cứu đưa ra các khoảng chỉ số của Doanh nghiệp so với ngành, cụ thể như sau:

Khoảng 1: Ký hiệu B1 (Bottom 25%): Đây là khoảng chứa các giá trị < Giá trị tứ phân vị dưới.

Khoảng 2: Ký hiệu B2 (25%-m): Đây là khoảng chứa các giá trị ≥ Giá trị phân vị dưới và < Giá trị trung vị.

Khoảng 3: Ký hiệu T2 (m-25%): Đây là khoảng chứa các giá trị ≥ Giá trị trung vị và ≤ Giá trị tứ phân vị trên.

Khoảng 4: Ký hiệu T1 (Top 25%): Đây là khoảng chứa các giá trị > Giá trị tứ phân vị trên.

Trong đó:
Trung vị (Median): Nếu sắp xếp các giá trị từ nhỏ đến lớn thì giá trị ở vị trí chính giữa được gọi là trung vị (Me). Nói cách khác, Me là giá trị có 50% số giá trị nhỏ hơn và 50% số giá trị lớn hơn.

Tứ phân vị dưới: Là giá trị có 25% số giá trị nhỏ hơn.

Tứ phân vị trên: Là giá trị có 25% số giá trị lớn hơn. 
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